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Tóm tắt:  Bài báo muốn đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy ngành cơ khí tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, các ngành của Khoa Cơ khí hiện được đầu tư trọng điểm và là ngành mũi nhọn của nhà trường trong định hướng trở thành nhà trường thông minh nhằm tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế, trở thành ngành trọng điểm của ASEAN và thế giới. 
Abstract: The goal of this paper offers some solutions for teaching the major Mechanical Engineering at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City. In the context of Industrial Revolution 4.0, the disciplines of the Faculty of Mechanical Engineering are great significance and are the key sectors of the college in the direction of becoming a smart school and approaching international standards, becoming key sectors of ASEAN and the world.
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1 Đặt vấn đề
	Cơ khí là một ngành nghề đặc biệt, là ngành xương sống của các ngành công nghiệp khác. Theo Wikipedia định nghĩa: “Kỹ thuật cơ khí là một ngành Khoa học kỹ thuật, ứng dụng các nguyên lý vật lý, kỹ thuật và khoa học vật liệu để thiết kế, phân tích, chế tạo và bảo dưỡng các loại máy móc và hệ thống cơ khí. Nó là một lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến Thiết kế, Chế tạo và Vận hành máy móc. Kỹ thuật Cơ khí là ngành lâu đời nhất, rộng lớn nhất của Kỹ thuật.”. Theo như định nghĩa trên thì có thể thấy: Vai trò của ngành cơ khí là không thể thay thế dù xã hội có phát triển và biến đổi theo chiều hướng nào đi nữa. Hầu hết các sản phẩm từ đồ gia dụng trong đời sống hiện nay cho đến các thiết bị công nghiệp, đều có trải qua quá trình gia công, tạo hình cơ khí. Ngành cơ khí len lỏi trong từng ngóc ngách của cuộc sống hiện đại, tham gia vào hầu hết các chuỗi từ lúc lên ý tưởng cho đến khi sản phẩm đến tay khách hàng. Nói như vậy, để chúng ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của ngành nghề này trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra sôi nổi trên khắp thế giới. 
	Để đào tạo ra được những con người có thể tham gia vào hầu hết các mắt xích này, việc đào tạo và giảng dạy các ngành cơ khí trong các trường nghề tại Việt Nam nói chung và tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nói riêng cần có những yếu tố và giải pháp phù hợp, đặc biệt là các ngành đào tạo chất lượng cao tại Khoa cơ khí của trường. Đào tạo chất lượng cao không phải là chỉ cho sinh viên được ngồi phòng học có trang bị điều hòa hoặc được học trên các thiết bị mới hơn các ngành đại trà mà phải có những giải pháp thật sự căn cơ để có thể giúp nâng cao được chất lượng đào tạo. Hiện tại, hằng năm Khoa cơ khí của trường tuyển sinh được rất đông sinh viên theo học. Mỗi khóa tuyển sinh của trường, các em sinh viên chọn theo học ngành cơ khí luôn xấp xỉ 1000 em, điều này tiếp tục khẳng định uy tín trong việc đào tạo của Khoa cơ khí và Nhà trường. Việc tuyển sinh nhiều sinh viên đã là một thành công nhưng việc nâng cao chất lượng giảng dạy cũng cần phải được chú trọng. Với lợi thế sẵn có từ cơ sở vật chất khá đầy đủ các thiết bị, máy móc phục vụ giảng dạy chuyên sâu về ngành cơ khí, đồng thời, đội ngũ giảng viên của Khoa cũng là một yếu tố quan trọng khi có sự kết hợp và kế thừa rất tốt từ các thầy cô nhiều năm kinh nghiệm và các thầy cô trẻ đầy nhiệt huyết. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn chưa phát huy hết tiềm năng và nguồn lực của Khoa cơ khí để nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển Nhà trường. Vì vậy, làm thế nào để đảm bảo chất lượng sinh viên khi tốt nghiệp từ Nhà trường có được công việc tốt và được các doanh nghiệp đón nhận tích cực mới là điều quan trọng. Do đó, trong khuôn khổ bài báo, tác giả xin đề cập một số giải pháp phù hợp để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho các chuyên ngành tại Khoa cơ khí và cũng là cơ sở để các trường khác trong địa bàn thành phố tham khảo.
2 Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy cho ngành cơ khí tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
2.1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
	Trong mô hình nhà trường thông minh, đặc biệt trong đào tạo chất lượng cao thì việc sử dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông (Information technology and Communication-ICT) là một việc cực kỳ quan trọng, để có thể phát triển thành công mô hình nhà trường thông minh thì bắt buộc phải có một nền tảng ICT phát triển. E-learning được hiểu là sử dụng công cụ ICT trong quá trình học. Nhiều công cụ và công nghệ khác nhau được sử dụng trong đó như email, internet, video trực tuyến và cả lớp học ảo. 
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Hình 1: Khóa học trực tuyến về môn học chi tiết máy của trường MIT, Hoa Kỳ 
	Lợi ích khi giảng dạy trực tuyến từ E-learning đã được nhắc đến nhiều. Do đó, việc sử dụng E-learning là một giải pháp hiệu quả khi giảng dạy ngành cơ khí, đặc biệt là chương trình chất lượng cao. Đối với ngành cơ khí, đặc biệt đào tạo chất lượng cao thì người học luôn là trung tâm của quá trình dạy và học, người học có quyền được tham gia và học ở bất kỳ thời điểm nào họ muốn. Giảng viên sẽ tạo những bài học, video học liệu, tải các tài liệu hướng dẫn học cho sinh viên tham khảo. Vì là hình thức học tập từ xa thông qua internet nên E-learning thúc đẩy giảng viên năng động, sáng tạo để tìm tòi và phát triển giảng điện tử hấp dẫn để lôi cuốn sinh viên. E-learning còn giúp giảng viên phát triển kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tự tin thể hiện chuyên môn qua việc đầu tư vào bài giảng, các tài liệu học tập. Còn đối với sinh viên, lợi ích là sinh viên có thể linh động thời gian học tập, có thể xem lại để hiểu kỹ hơn nội dung bài giảng.
	Trong một số trường đại học, nhằm mục đích tạo cho người học một môi trường thoải mái cho việc học, nhà trường thiết kế một trò chơi giả lập cho sinh viên tham gia, qua việc tham gia trò chơi trực tuyến đó, sinh viên sẽ học được một số kiến thức, kỹ năng từ môn học mà sinh viên đang theo học. Tại trường Northen Illinois University, khi học môn Phương pháp tính thì sinh viên được tham gia một video game giả lập có tên là “Need for Speed - Torcs”, trong trò chơi này, sinh viên phải vận dụng các kiến thức mà mình có được để lập trình điều khiển chiếc xe hoạt động đúng theo yêu cầu, xử lý các sự cố gặp phải trên đường, từ đó đưa chiếc xe của mình về đích nhanh nhất.
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Hình 2: Màn hình video game giả lập Need for Speed - Torcs cho sinh viên tham dự khóa học [3]
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Hình 3: Mô phỏng quá trình tính toán thời điểm sang số khi điều khiển xe [3]
	Để có thể tìm được thời điểm sang số hợp lý và tối ưu, người học cần tính toán được vận tốc của xe tại các thời điểm giao nhau của đường cong gia tốc. Tương tự như vậy, có thể ứng dụng cho ngành đào tạo cơ khí của trường bằng việc cho sinh viên ngành cơ khí tham gia video game này khi học các môn liên quan đến Cơ lý thuyết, Cơ kỹ thuật. Hay trong môn Kỹ thuật bảo trì, người học có thể tham gia các game mô phỏng quá trình lắp ráp, thay thế các chi tiết hư hỏng hoặc lỗi để hệ thống hoạt động ổn định. Sinh viên các ngành cơ khí sẽ có hứng thú và hào hứng hơn với việc chơi các trò chơi mô phỏng dạng này vì vừa có thể giải trí và vừa có thể áp dụng ngay các nội dung đã được học vào thực tế. Đây là điều quan trọng đối với người học kỹ thuật vì theo quan niệm thông thường các môn học ngành kỹ thuật thường khô khan và khá nặng về tính toán, việc được học thông qua các video game này sẽ kích thích người học có động lực tham gia hơn.
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Hình 4: Bảng khảo sát người học của Đại học Twente, Hà Lan đối với người học về hiệu quả của việc ứng dụng trò chơi để truyền tải nội dung bài học [1]
	Theo bảng đánh giá từ trường các chuyên gia tại Đại học Twente, Hà Lan thì theo phiếu khảo sát, sinh viên hào hứng hơn và có trải nghiệm tốt hơn khi tham gia các trò chơi trong quá trình học. Trò chơi có thể truyền tải các nội dung và thông tin quan trọng thông qua hoạt động học. Theo khảo sát của Đại học Twente, Hà Lan thì khi được hỏi về việc tham gia các trò chơi trong lớp học (serious game) sinh viên có đồng ý trò chơi truyền tải nội dung chính của bài học tốt hơn tốt thì có đến 90% sinh viên đồng ý. Ngày nay, trò chơi được các nhà phát hành Game cung cấp rất đa dạng, phong phú có thể chơi được trên nhiều thiết bị, có nhiều cơ sở đào tạo ngành Lập trình game vì vậy việc xây dựng một trò chơi (dạng video game) có thể truyền tải nội dung đến người học không phải là nhiệm vụ quá khó, đây hoàn toàn có thể là một giải pháp tốt để cải thiện chất lượng giảng dạy các ngành kỹ thuật, đặc biệt ngành cơ khí vì các môn học ngành cơ khí có nền tảng khá phù hợp cho việc chuyển thể thông qua game.

2.2 Chương trình học
	Ngày nay, đối với ngành cơ khí, đào tạo chất lượng cao cần có sự điều chỉnh chương trình khung môn học, các môn học trong chương trình phải có các môn học mang xu hướng thời đại và tích hợp nhiều yếu tố thực tiễn. Như cần có một số môn Robotic, Điều khiển học, Hệ thống cơ điện tử trong đào tạo ngành cơ khí chất lượng cao. Vì hiện nay các học phần này phù hợp và cần thiết cho người kỹ sư, kỹ thuật viên làm việc trong các xưởng sản xuất, các nhà máy trong thời đại công nghiệp 4.0 này. Các môn học này sẽ trang bị thêm cho người học những kiến thức, kỹ năng và cách tiếp cận mới về nghề nghiệp trong tương lai.
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Hình 5: Sinh viên sử dụng robot hàn trong giờ học thực hành tại trường College of the Canyons, Hoa Kỳ 
	Về đề cương chi tiết môn học, cần điều chỉnh nội dung môn học theo hướng tiếp cận công nghệ bên ngoài doanh nghiệp. Các nội dung trong đề cương phải theo hướng tiếp cận CDIO để sinh viên có thể nâng cao toàn diện các kỹ năng từ lên ý tưởng – thiết kế – triển khai – thực hiện. Ở trường Đại học MIT, môn học Chi tiết máy được thiết kế cực kỳ khoa học, sinh viên không những có kiến thức vững chắc về thiết kế và tính toán chi tiết máy, mà còn có thể gia công và lắp ráp ra sản phẩm hoàn thiện, có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Sinh viên tham gia môn học này bắt buộc phải có nền tảng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn học trước đó, phải xây dựng được kế hoạch hoạt động nhóm, phân công vai trò và nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm, phải tính toán và thiết kế được các chi tiết từ dữ liệu yêu cầu ban đầu mà giảng viên đưa ra. Sinh viên còn phải có kỹ năng sử dụng các máy công cụ thuần thục để gia công các chi tiết theo kết quả tính toán và thiết kế của mình, sau cùng là các thành viên trong nhóm tập trung lắp ráp và xử lý những sự cố phát sinh trong quá trình gia công và hoàn thiện sản phẩm.
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Hình 6: Chương trình môn học Chi tiết máy của sinh viên Trường MIT, Hoa kỳ. Sinh viên thực hiện các công đoạn từ thiết kế, tính toán và gia công ra sản phẩm, kết hợp làm việc nhóm. 
2.3 Ứng dụng AR-VR
	Trên thực tế, có rất nhiều lợi ích cho việc sử dụng AR và VR trong giáo dục, và có nhiều hình thức ứng dụng. Nhiều công ty có sẵn giải pháp và công nghệ về lĩnh vực này cho các cơ sở giáo dục. Ngày nay, AR có thể được sử dụng cho việc học, và đó là một cách tiếp cận đáng tin cậy hơn cho quá trình học tập. Do đó, sử dụng AR và VR, sinh viên có thể nhận thức thông tin theo cách tốt hơn, có hứng thú hơn với các môn học và kích thích sự khám phá, sáng tạo của sinh viên.  
[image: ARMAR]
[image: (Left) A mechanic wearing a tracked head-worn display performs a maintenance task on a Rolls Royce DART 510 Engine. (Right) A view through the head-worn display depicts information provided using augmented reality to assist the mechanic.]

Hình 7:  Một thợ máy đang bảo trì vũ khí và động cơ trên xe bọc thép LAV-251A nhờ thiết bị có trang bị công nghệ AR.
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Hình 8: Công nghệ VR và AR được ứng dụng vào giảng dạy tại Khoa Cơ khí, Đại học Texas A&M. 
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Hình 9: Sinh viên sử dụng công nghệ VR trong Trung tâm đào tạo thang máy, thang cuốn KONE, Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
2.4 Giảng viên và nguồn nhân lực
	Khi cách mạng công nghiệp 4.0 diễn tiến, thay đổi mọi mặt cuộc sống và giáo dục thì người giáo viên cũng không thể đứng ngoài thách thức đó. Theo Giáo sư Phạm Hồng Quang, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, thì ông cho rằng trong bối cảnh mới, người giảng viên cần phải hiểu rõ: “Thái độ đúng phải là chủ động, hào hứng đón nhận như một cơ hội đồng thời cũng là thách thức phải vượt qua. Người thầy xác định vấn đề cần quan tâm đặc biệt là đối tượng người học ngày nay rất khác trước, với động cơ tình cảm và sự quan tâm rộng hơn về cả không gian và thời gian. Nếu trước đây học để tham gia một vài lĩnh vực thì ngày nay, người học quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực nếu không nói là tất cả -chính sự khôn ngoan này giúp họ tồn tại trong xã hội thay đổi. Do vậy, phải có cách tiếp cận khác, không giống cách cũ. Có thể gây sốc, nhưng không có cách nào khác được. Theo khuyến nghị của các chuyên gia quốc tế, vai trò giáo viên trong thế kỉ XXI trở nên phức tạp ở một thế giới thay đổi nhanh chóng, nơi mà tri thức hầu như vô tận. Dạy học phân hóa là quan điểm phải được quan tâm đặc biệt. Người thầy phải quan tâm đến từng người, nhu cầu họ rất khác nhau trong lớp học không đồng nhất, nhiệm vụ chính của giáo viên là tạo môi trường học tập, tạo điều kiện để họ có cơ hội học tập theo phương pháp tích cực và sáng tạo”. Thái độ chủ động sẽ quyết định thành công của bài giảng mà người giảng viên đầu tư.
	Ngoài ra, giảng viên cũng cần đầu tư những phương pháp học tập hiện đại như: học tập sáng tạo, học tập trải nghiệm (Phương pháp học tập của Kolb). Có thể thấy rằng, thông qua những phương pháp dạy học và cách đào tạo hiện đại trên có thể giúp người học tiếp cận và phát triển tối đa năng lực của mình. Việc học tập là một công việc suốt đời và luôn thay đổi khi thế giới thay đổi, đặc biệt là đối với lĩnh vực kỹ thuật đều có những sự phát triển và biến đổi mạnh mẽ trong thời đại Công nghiệp 4.0, đòi hỏi người giảng viên dạy nghề cũng cần có những điều chỉnh về mọi mặt cho phù hợp cũng như đảm bảo việc giảng dạy có hiệu quả.
	Đối với vai trò của lãnh đạo khoa cơ khí cũng cần năng động, liên hệ hợp tác với các công ty, doanh nghiệp công nghệ cao để có thể tạo một môi trường học tập ngoài doanh nghiệp có nhiều trải nghiệm cho sinh viên. Kết hợp doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo, vừa giúp nhà trường đa dạng các hoạt động dạy học mà cũng vừa giúp doanh nghiệp có được sự phục vụ của một nguồn lao động đã qua đào tạo bài bản. Học kỳ doanh nghiệp, giúp sinh viên có được trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, tiếp cận những máy móc, thiết bị, kỹ thuật hiện đại mà nhà trường còn thiếu. Giúp sinh viên tự tin hơn với tay nghề và rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành.
3 Kết luận
	Việc thúc đẩy và nâng tầm chất lượng đào tạo ngành cơ khí, đòi hỏi nhiều yếu tố, nguồn lực. Các ngành kỹ thuật luôn đòi hỏi khắt khe về cơ sở vật chất và đội ngũ đào tạo. Đào tạo chất lượng cao cho ngành cơ khí không chỉ là tạo cho sinh viên được học tập trong cơ sở vật chất hiện đại mà còn phải chú trọng nâng tầm chương trình đào tạo, đề cương môn học, chất lượng đội ngũ giảng viên, thay đổi cách học, phương pháp học truyền thống sang học tập chủ động, sáng tạo. Thiết kế, quy hoạch môi trường học tập tốt nhất cho sinh viên, từng bước đưa ra những kế hoạch phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho người học từ cơ bản đến nâng cao, quan trọng nhất là làm thế nào khi người học ra trường có thể tự tin vào kiến thức, kỹ năng đã được trang bị của mình để có thể ứng tuyển vào vị trí việc làm mong muốn. Đó cũng chính là mục tiêu tối thượng mà bất cứ ngôi trường nào cũng mong muốn đạt được nhằm minh chứng là cơ sở giáo dục tin tưởng của nhiều thế hệ thanh niên đam mê kỹ thuật.
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Purpose and pace of course
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Texas A&M Mechanical Engineering: Future Plans

TEST LABORATORY

An interactive simulator with materials
Welding simulators will be testing laboratory capabilities will be
implemented in MEEN 361 starting developed together with Dr. Arun

Spring 2016, Materials and Srinivasa. It will enable students to
Manufacturing in Design labs and will explore different types of engineering
be available to student project groups  materials and determine their properties

such as SAE or ASME as well. through virtual experiments designed

Picture: Soldamatic Welding Simulator [8] according to common test standards.
(IS0, ASTM).
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